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QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ sung  

danh mục kỹ thuật thực hiện của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 
________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

 

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền  

hạn  và  cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023;  

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

 Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Hồ sơ số H34.16-241123-0001 ngày 23 tháng 11 năm 2024 của 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐCM ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc 

họp Hội đồng chuyên môn thẩm định điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ 

sung 397 danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (có danh 

sách kèm theo). 

 Điều 2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có trách nhiệm đảm bảo cơ 

sở vật chất, thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện kỹ 
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thuật theo danh mục được phê duyệt trong khám, chữa bệnh theo đúng quy định 

chuyên môn, quy trình kỹ thuật và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

 Điều 4. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT, ngày    /12/2024 của Sở Y tế) 

 

STT 
Mã kỹ thuật  

(TT 23) 
Tên kỹ thuật (TT 23) Chuyên ngành 

1 1.112 Bơm rửa phế quản 
Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

2 1.174 Thận nhân tạo cấp cứu 
Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

3 1.175 Thận nhân tạo thường quy 
Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

4 1.32 Rút catheter tĩnh mạch trung tâm 
Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

5 1.333 
Chăm sóc catheter tĩnh mạch đùi ở người bệnh 

hồi sức cấp cứu 

Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

6 1.335 
Chăm sóc catheter thận nhân tạo ở người bệnh 

hồi sức cấp cứu 

Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

7 1.337 
Lọc máu cấp cứu ở người bệnh có mở thông 

động tĩnh mạch (FAV) 

Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

8 BS_1.401 Thở máy oxy dòng cao (HFNC) 
Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

9 2.13 
Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn 

của chụp cắt lớp vi tính  
Nội khoa 

10 2.39 Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/hóa chất Nội khoa 

11 2.52 Nội soi lồng ngực Nội khoa 

12 2.55 Nội soi phế quản ánh sáng huỳnh quang Nội khoa 

13 2.17 
Chăm sóc và bảo quản catheter tĩnh mạch trung 

tâm trong lọc máu 
Nội khoa 

14 2.202 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi Nội khoa 

15 2.212 
Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng 

quang không sinh thiết) 
Nội khoa 

16 2.213 Nội soi niệu quản chẩn đoán Nội khoa 

17 2.214 
Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ 

thể 
Nội khoa 

18 2.216 Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Nội khoa 

19 2.217 
Nội soi đặt catherter bàng quang niệu quản để 

chụp UPR 
Nội khoa 

20 2.219 Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất Nội khoa 



 

 

21 2.22 
Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, 

laser) 
Nội khoa 

22 2.221 Nội soi bàng quang Nội khoa 

23 2.23 
Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng 

quang 
Nội khoa 

24 2.343 
Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của 

siêu âm 
Nội khoa 

25 2.344 
Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
Nội khoa 

26 2.48 
Rút catheter tĩnh mạch trung tâm chạy thận nhân 

tạo cấp cứu 
Nội khoa 

27 2.481 
Rút catheter tĩnh mạch đùi chạy thận nhân tạo 

cấp cứu 
Nội khoa 

28 2.495 Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc, dây máu 6 lần) Nội khoa 

29 2.496 Thận nhân tạo cấp cứu(quả lọc, dây máu 1 lần) Nội khoa 

30 2.498 
Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch 

đùi để lọc máu 
Nội khoa 

31 BS_2.658 Nội soi phế quản gây mê có sinh thiết Nội khoa 

32 BS_2.659 Nội soi phế quản gây mê Nội khoa 

33 BS_2.660 Chỉnh sửa sonde dẫn lưu màng phổi Nội khoa 

34 BS_2.671 Rửa dạ dày lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm Nội khoa 

35 BS_2.672 Nội soi phế quản ống mềm gây mê có sinh thiết Nội khoa 

36 BS_2.673 
Chọc dẫn lưu màng phổi dưới hướng dẫn của 

siêu âm 
Nội khoa 

37 BS_2.674 
Chọc dẫn lưu màng tim dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
Nội khoa 

38 BS_2.675 Theo dõi điện tim từ xa Nội khoa 

39 BS_2.678 Thay băng và thay kim buồng tiêm Nội khoa 

40 BS_2.685 
Soi phế quản người bệnh thở máy bằng ống soi 

mềm 
Nội khoa 

41 BS_2.706 
Tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh nội trú, 

ngoại trú 
Nội khoa 

42 BS_2.671 Rửa dạ dày lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm Nội khoa 

43 BS_4.59 Thay băng hạch lao dò Lao (ngoại lao) 

44 BS_6.87 
Thang đánh giá điểm mạnh và khó khăn trẻ em 

SDQ25 (dành cho trẻ từ 4 - 16 tuổi) có các bản 
Tâm thần 



 

 

do cha mẹ điền và trẻ em tự điền (từ 11 - 16) 

45 BS_6.88 Thang đo lo âu trầm cảm H.A.D Tâm thần 

46 BS_6.89 Thang đánh giá rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7) Tâm thần 

47 BS_6.90 Thang đánh giá lo âu trẻ em Spence (SCAS) Tâm thần 

48 BS_6.91 

Trắc nghiệm điểm mạnh và khó khăn trẻ em 

SDQ25 (dành cho trẻ từ 4 - 16 tuổi) có các bản 

do cha mẹ điền và trẻ em tự điền (từ 11 - 16) 

Tâm thần 

49 BS_6.92 Trắc nghiệm lo âu trầm cảm H.A.D Tâm thần 

50 BS_6.93 Trắc nghiệm rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7) Tâm thần 

51 BS_6.94 Trắc nghiệm lo âu trẻ em Spence (SCAS) Tâm thần 

52 BS_6.95 Chống trầm cảm 3 vòng máu (TCA-test nhanh) Tâm thần 

53 BS_6.96 Chống trầm cảm 3 vòng niệu (TCA-test nhanh) Tâm thần 

54 3.71 Theo dõi EtCO2 liên tục tại giường Nhi khoa 

55 3.155 Nội soi dạ dày cầm máu Nhi khoa 

56 3.157 Cầm máu thực quản qua nội soi Nhi khoa 

57 3.158 Soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm Nhi khoa 

58 3.159 Soi dạ dày thực quản chẩn đoán và cầm máu Nhi khoa 

59 3.16 Soi đại tràng cầm máu Nhi khoa 

60 3.161 Soi đại tràng sinh thiết Nhi khoa 

61 3.162 Nội soi trực tràng cấp cứu Nhi khoa 

62 3.216 Đo lactat trong máu Nhi khoa 

63 3.227 Liệu pháp hành vi tác phong Nhi khoa 

64 3.738 Đánh giá chung về sự phát triển của trẻ - ASQ Nhi khoa 

65 3.739 Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ-giao tiếp Nhi khoa 

66 3.74 
Đánh giá kỹ năng vận động tinh-sinh hoạt hàng 

ngày 
Nhi khoa 



 

 

67 3.742 Đánh giá trẻ tự kỷ CARS Nhi khoa 

68 3.745 Kéo giãn cột sống thắt lư-ng bằng máy Nhi khoa 

69 3.746 Kỹ thuật ABA Nhi khoa 

70 3.758 Kỹ năng kiểm soát hàm và nhai nuốt Nhi khoa 

71 3.759 Kỹ năng phối hợp tay - mắt Nhi khoa 

72 3.76 Kỹ năng kiểm soát tư thế Nhi khoa 

73 3.991 
Nội soi thanh quản-hạ họng đánh giá và sinh 

thiết u 
Nhi khoa 

74 3.992 
Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo 

(1bên) 
Nhi khoa 

75 3.993 
Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (2 

bên) 
Nhi khoa 

76 3.994 Nội soi cầm máu mũi Nhi khoa 

77 3.998 Nội soi thanh quản ống mềm không sinh thiết Nhi khoa 

78 3.999 Nội soi mũi xoang Nhi khoa 

79 3.1015 Nội soi phế quản ống cứng Nhi khoa 

80 3.1052 Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán Nhi khoa 

81 3.1056 
Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu 

hóa cao để chẩn đoán và điều trị 
Nhi khoa 

82 3.1059 Nội soi thực quản - dạ dày, lấy dị vật Nhi khoa 

83 3.1061 
Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có thể kết hợp 

sinh thiết 
Nhi khoa 

84 3.1062 Nội soi đại tràng sigma Nhi khoa 

85 3.1063 Nội soi đại tràng - lấy dị vật Nhi khoa 

86 3.1071 Soi trực tràng Nhi khoa 

87 3.1265 Kỹ thuật đặt nội khí quản 2 nòng Nhi khoa 

88 3.1266 
Kỹ thuật đặt nội khí quản 1 bên với nòng chắn 

(blocker) 
Nhi khoa 

89 3.1269 Kỹ thuật mê tĩnh mạch theo TCi Nhi khoa 

90 3.1295 Kỹ thuật gây tê khoang cùng Nhi khoa 



 

 

91 3.1297 Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu Nhi khoa 

92 3.1299 Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm Nhi khoa 

93 3.1356 GMHS nạo VA ở trẻ em Nhi khoa 

94 3.1567 
Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng 

tử 
Nhi khoa 

95 3.1575 Nối thông lệ mũi nội soi Nhi khoa 

96 3.1576 Phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản - ống lệ mũi Nhi khoa 

97 3.1581 Lấy dị vật hốc mắt Nhi khoa 

98 3.1582 Lấy dị vật trong củng mạc Nhi khoa 

99 3.1583 Lấy dị vật tiền phòng Nhi khoa 

100 3.1589 Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi Nhi khoa 

101 3.159 Nạo vét tổ chức hốc mắt Nhi khoa 

102 3.1591 Trích mủ mắt Nhi khoa 

103 3.1597 Tái tạo cùng đồ Nhi khoa 

104 3.1602 Phẫu thuật lác thông thường Nhi khoa 

105 3.1634 Cắt củng mạc sâu đơn thuần Nhi khoa 

106 3.1641 Tiêm nội nhãn (kháng sinh, avastin, corticoid...) Nhi khoa 

107 3.1649 Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) Nhi khoa 

108 3.165 Rạch áp xe túi lệ Nhi khoa 

109 3.1668 Khâu củng mạc Nhi khoa 

110 3.167 Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc Nhi khoa 

111 3.1728 
Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ 

thống ống tủy bằng Gutta percha nguội 
Nhi khoa 

112 3.1729 
Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ 

thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy 
Nhi khoa 

113 3.1756 
Cầu sứ kim loại quý gắn bằng cement trên 

1mplant 
Nhi khoa 

114 3.18 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Nhi khoa 



 

 

115 3.1801 Phẫu thuật nhổ răng ngầm Nhi khoa 

116 3.1804 Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng Nhi khoa 

117 3.1805 Phẫu thuật mở xương cho răng mọc Nhi khoa 

118 3.1806 Phẫu thuật nạo quanh cuống răng Nhi khoa 

119 3.1807 Phẫu thuật cắt cuống răng Nhi khoa 

120 3.1815 Phẫu thuật cắt phanh lưỡi Nhi khoa 

121 3.1816 Phẫu thuật cắt phanh môi Nhi khoa 

122 3.1817 Phẫu thuật cắt phanh má Nhi khoa 

123 3.1847 Lấy tủy buồng Răng vĩnh viễn Nhi khoa 

124 3.1857 Tẩy trắng răng nội tủy Nhi khoa 

125 3.2055 Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê Nhi khoa 

126 3.2056 
Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây 

tê 
Nhi khoa 

127 3.2107 Thủ thuật nong vòi nhĩ Nhi khoa 

128 3.2122 Đặt ống thông khí tai giữa Nhi khoa 

129 3.2139 Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi Nhi khoa 

130 3.2143 Đốt cuốn mũi bằng máy Nhi khoa 

131 3.2145 Phẫu thuật vách ngăn mũi Nhi khoa 

132 3.2148 Nắn sống mũi sau chấn thương Nhi khoa 

133 3.2151 Đốt cuốn mũi Nhi khoa 

134 3.2153 Chọc rửa xoang hàm Nhi khoa 

135 3.224 Phẫu thuật nạo VA gây mê Nhi khoa 

136 3.2241 Cắt Amidan bằng máy Nhi khoa 

137 3.2242 Nạo VA bằng máy Nhi khoa 

138 3.2252 
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm 

đạo 
Nhi khoa 



 

 

139 3.2265 Phong bế ngoài màng cứng Nhi khoa 

140 3.2326 
Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
Nhi khoa 

141 3.2327 
Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của máy 

chụp cắt lớp vi tính 
Nhi khoa 

142 3.2371 Tiêm chất nhờn vào khớp Nhi khoa 

143 3.2372 Tiêm corticoide vào khớp Nhi khoa 

144 3.2611 Khí dung vòm họng trong điều trị ung thư vòm Nhi khoa 

145 3.2817 Chăm sóc loét miệng cho người bệnh ung thư Nhi khoa 

146 3.289 Chọc hút dịch và bơm thuốc điều trị nang giáp Nhi khoa 

147 3.2931 Phẫu thuật tạo hình toàn bộ vành tai Nhi khoa 

148 3.2934 Cắt sụn thừa nắp tai Nhi khoa 

149 3.3033 Nạo vét lỗ đáo không viêm xương Nhi khoa 

150 3.3214 Khâu vết thương mạch máu chi Nhi khoa 

151 3.3262 Kéo liên tục một mảng sườn hay mảng ức sườn Nhi khoa 

152 3.3263 
Khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn 

thương qua đường bụng 
Nhi khoa 

153 3.3264 Phẫu thuật cố định mảng sườn di động bằng nẹp Nhi khoa 

154 3.3282 Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành Nhi khoa 

155 3.3283 Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành có cắt xương sườn Nhi khoa 

156 3.329 Cắt túi thừa tá tràng Nhi khoa 

157 3.3309 Phẫu thuật điều trị tắc ruột do bã thức ăn Nhi khoa 

158 3.331 Phẫu thuật tắc ruột do giun Nhi khoa 

159 3.3311 Phẫu thuật điều trị xoắn ruột Nhi khoa 

160 3.3488 Dẫn lưu thận Nhi khoa 

161 3.3549 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu Nhi khoa 

162 3.355 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt Nhi khoa 



 

 

163 3.3673 Phẫu thuật can lệnh đầu dưới xương quay Nhi khoa 

164 3.3675 
Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật 

khớp quay trụ dưới 
Nhi khoa 

165 3.3703 Găm đinh Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn Nhi khoa 

166 3.3704 
Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm bao hoạt 

dịch 
Nhi khoa 

167 3.3705 
Phẫu thuật dị tật dính ngón, bằng và dưới 2 ngón 

tay 
Nhi khoa 

168 3.3706 Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng Nhi khoa 

169 3.3707 
Phẫu thuật điều trị các dị tật bàn tay, di chứng 

vết thương bàn tay 
Nhi khoa 

170 3.3728 
Kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi 

cầu 
Nhi khoa 

171 3.3743 Cố định ngoài điều trị gãy khung chậu Nhi khoa 

172 3.3744 Cố định ngoài điều trị gãy xương đùi Nhi khoa 

173 3.3773 Cố định ngoài điều trị gãy xương cẳng chân Nhi khoa 

174 3.3785 
Kết hợp xương điều trị gãy xương bàn, xương 

ngón chân 
Nhi khoa 

175 3.3786 Đặt vít gãy thân xương sên Nhi khoa 

176 3.3787 Đặt nẹp vít trong gãy trật xương chêm Nhi khoa 

177 3.3788 Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương sên Nhi khoa 

178 3.3789 
Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc 

Dupuytren 
Nhi khoa 

179 3.4009 Phẫu thuật nội soi điều trị lồng ruột Nhi khoa 

180 3.4011 Phẫu thuật nội soi cắt u nang mạc nối lớn Nhi khoa 

181 3.4014 Phẫu thuật nội soi điều trị nang gan đơn thuần Nhi khoa 

182 3.4015 Phẫu thuật nội soi thăm dò ổ bụng ± sinh thiết Nhi khoa 

183 3.4068 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày Nhi khoa 

184 3.4069 Phẫu thuật nội soi cắt dầy dính trong ổ bụng Nhi khoa 

185 3.407 Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn Nhi khoa 

186 3.4077 Phẫu thuật nội soi tắc ruột do dây chằng Nhi khoa 



 

 

187 3.4078 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa Nhi khoa 

188 3.4079 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel Nhi khoa 

189 3.4184 Gây mê thay băng bỏng Nhi khoa 

190 3.4194 Test lẩy da với các dị nguyên hô hấp Nhi khoa 

191 3.4195 Test lẩy da với các dị nguyên thức ăn Nhi khoa 

192 3.4196 Test lẩy da với các dị nguyên sữa Nhi khoa 

193 3.42 Test áp da với thuốc Nhi khoa 

194 3.4201 Test áp da với thức ăn Nhi khoa 

195 3.4202 Test áp da với sữa Nhi khoa 

196 3.4212 Chăm sóc da cho người bệnh Steven-Jonhson Nhi khoa 

197 3.4213 Chăm sóc quấn ướt cho người bệnh chàm Nhi khoa 

198 3.4253 Siêu âm tim thai qua đường âm đạo Nhi khoa 

199 5.39 
Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA toàn 

thân 
Da liễu 

200 5.4 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ Da liễu 

201 5.41 Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB toàn thân Da liễu 

202 5.42 Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ Da liễu 

203 5.43 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) Da liễu 

204 5.53 Sinh thiết móng Da liễu 

205 5.7 
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho 

người bệnh phong 
Da liễu 

206 5.113 
Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc 

bôi tại chỗ 
Da liễu 

207 5.114 
Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim 

và thuốc bôi tại chỗ 
Da liễu 

208 5.115 
Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ 
Da liễu 

209 5.116 
Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc 

bôi tại chỗ 
Da liễu 

210 BS_7.259 Nghiệm pháp hạ đường huyết bằng insulin Nội tiết 



 

 

211 BS_7.274 Nghiệm pháp hạ đường huyết bằng insulin Nội tiết 

212 BS_7.276 
Bó bột tiếp xúc toàn bộ điều trị loét gan bàn chân 

trên người bệnh đái tháo đường 
Nội tiết 

213 BS_7.277 
Cắt gân gấp ngón cho người bệnh đái tháo 

đường có biến chứng bàn chân 
Nội tiết 

214 BS_7.278 Khám bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Nội tiết 

215 BS_7.279 
Nghiệm pháp hạ đường huyết (không bao gồm 

đường máu mao mạch) 
Nội tiết 

216 BS_7.280 Kỹ thuật đo đường huyết liên tục Nội tiết 

217 BS_7.282 

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm 

trùng bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 

bằng dao siêu âm 

Nội tiết 

218 8.483 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Y học cổ truyền 

219 8.485 Giác hơi Y học cổ truyền 

220 BS_9.4778 Đặt kim luồn - gây mê chụp cắt lớp vi tính Gây mê hồi sức 

221 BS_9.4779 Gây mê khác Gây mê hồi sức 

222 BS_9.4780 Gây mê trong phẫu thuật mắt Gây mê hồi sức 

223 BS_9.4781 Gây mê trong thủ thuật mắt Gây mê hồi sức 

224 10.2 Phẫu thuật vỡ lún xương sọ hở Ngoại khoa 

225 10.3 Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não) Ngoại khoa 

226 10.4 Phẫu thuật xử lý lún sọ không có vết thương Ngoại khoa 

227 10.286 Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương Ngoại khoa 

228 10.289 Mở ngực thăm dò, sinh thiết Ngoại khoa 

229 10.398 Phẫu thuật tái tạo miệng sáo do hẹp miệng sáo Ngoại khoa 

230 10.399 
Điều trị tại chỗ phì đại tuyến tiền liệt: sức nóng 

hoặc lạnh 
Ngoại khoa 

231 10.704 Bóc phúc mạc bên trái Ngoại khoa 

232 10.707 Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác Ngoại khoa 

233 10.893 Chuyễn vạt da cân - cơ cuống mạch liền Ngoại khoa 



 

 

234 BS_10.1148 Bơm rửa bàng quang lấy máu cục, dị vật Ngoại khoa 

235 BS_10.1166 
Phẫu thuật cắt – tạo hình hãm da bao quy đầu 

dương vật 
Ngoại khoa 

236 BS_10.1267 Cắt u tầng sinh môn Ngoại khoa 

237 BS_10.1268 Cắt u tiểu khung Ngoại khoa 

238 BS_10.1269 Khâu cầm máu do chảy máu sau mổ Ngoại khoa 

239 BS_10.1273 Cắt phymosis Ngoại khoa 

240 BS_10.1274 Thay băng Ngoại khoa 

241 BS_10.1275 Cắt chỉ Ngoại khoa 

242 BS_10.1276 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm Ngoại khoa 

243 BS_10.1278 Kỹ thuật truyền máu hoàn hồi Ngoại khoa 

244 BS_10.1292 Truyền máu hoàn hồi Ngoại khoa 

245 BS_10.1294 Chăm sóc hậu môn nhân tạo Ngoại khoa 

246 BS_10.1321 Phẫu thuật áp xe thành ngực Ngoại khoa 

247 BS_10.1322 Phẫu thuật áp xe vú Ngoại khoa 

248 BS_10.1322 Phẫu thuật rò thành ngực Ngoại khoa 

249 BS_10.1333 Phẫu thuật cố định xương sườn bằng nẹp vis Ngoại khoa 

250 BS_10.1334 Phẫu thuật cố định xương ức bằng nẹp vis Ngoại khoa 

251 BS_10.1335 Phẫu thuật rút nẹp xương sườn Ngoại khoa 

252 BS_10.1336 Phẫu thuật rút nẹp xương ức Ngoại khoa 

253 BS_10.1355 
Dẫn áp xe quanh hậu môn - bìu (trong hoại tử 

Fournier) 
Ngoại khoa 

254 BS_10.1356 Dẫn lưu áp xe vùng đáy chậu (Dẫn lưu Fullerton) Ngoại khoa 

255 BS_10.1443 Cắt chỉ thép Ngoại khoa 

256 BS_10.1445 Cắt lọc tại giường Ngoại khoa 

257 BS_10.1446 Ghép da đầu trong chấn thương Ngoại khoa 



 

 

258 BS_10.1447 Ghép da tại giường Ngoại khoa 

259 BS_11.181 Vệ sinh cá nhân cho người bệnh bỏng Bỏng 

260 BS_13.242 Theo dõi tim thai Phụ sản 

261 BS_13.248 Cấy - tháo thuốc tránh thai Phụ sản 

262 14.71 Lấy dị vật hốc mắt Mắt 

263 14.72 Lấy dị vật trong củng mạc Mắt 

264 14.79 Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi Mắt 

265 14.92 Tiêm cortison điều trị u máu Mắt 

266 14.116 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi Mắt 

267 14.124 Vá da tạo hình mi Mắt 

268 14.133 Sửa sẹo xấu vùng quanh mi Mắt 

269 14.155 
Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng 

mạc 
Mắt 

270 14.158 Tiêm nội nhãn Mắt 

271 14.177 Khâu củng mạc Mắt 

272 BS_14.306 Rửa mắt bỏng hóa chất Mắt 

273 BS_14.307 Lấy sợi giác mạc trong viêm giác mạc sợi Mắt 

274 15.43 Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài Tai mũi họng 

275 15.46 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ Tai mũi họng 

276 15.48 Đặt ống thông khí màng nhĩ Tai mũi họng 

277 15.81 Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi Tai mũi họng 

278 15.82 Phẫu thuật cắt polyp mũi bằng laser Tai mũi họng 

279 15.101 Phẫu thuật tịt lỗ mũi sau bẩm sinh Tai mũi họng 

280 15.102 Phẫu thuật nội soi cắt vách mũi xoang Tai mũi họng 

281 15.103 Phẫu thuật cắt xoang hơi cuốn mũi giữa Tai mũi họng 



 

 

282 15.104 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa Tai mũi họng 

283 15.105 Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới Tai mũi họng 

284 15.106 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới Tai mũi họng 

285 15.128 
Phẫu thuật nội soi mở lỗ thông mũi xoang qua 

khe dưới 
Tai mũi họng 

286 15.129 Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm Tai mũi họng 

287 15.131 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới Tai mũi họng 

288 15.133 Nội soi bẻ cuốn mũi dưới Tai mũi họng 

289 15.368 Chích áp xe vùng đầu cổ Tai mũi họng 

290 16.33 Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng Răng hàm mặt 

291 16.34 Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng Răng hàm mặt 

292 16.35 Phẫu thuật nạo túi lợi Răng hàm mặt 

293 16.36 Phẫu thuật tạo hình nhú lợi Răng hàm mặt 

294 16.22 Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng Răng hàm mặt 

295 16.247 Phẫu thuật điều trị gãy Lefort I bằng chỉ thép Răng hàm mặt 

296 16.248 
Phẫu thuật điều trị gãy Lefort I bằng nẹp vít hợp 

kim 
Răng hàm mặt 

297 16.249 
Phẫu thuật điều trị gãy Lefort I bằng nẹp vít tự 

tiêu 
Răng hàm mặt 

298 16.25 Phẫu thuật điều trị gãy Lefort II bằng chỉ thép Răng hàm mặt 

299 16.251 
Phẫu thuật điều trị gãy Lefort II bằng nẹp vít hợp 

kim 
Răng hàm mặt 

300 16.252 
Phẫu thuật điểu trị gãy Lefort II bằng nẹp vít tự 

tiêu 
Răng hàm mặt 

301 16.253 Phẫu thuật điều trị gãy Lefort III bằng chỉ thép Răng hàm mặt 

302 16.254 
Phẫu thuật điều trị gãy Lefort III bằng nẹp vít 

hợp kim 
Răng hàm mặt 

303 16.255 
Phẫu thuật điều trị gãy Lefort III bằng nẹp vít tự 

tiêu 
Răng hàm mặt 

304 16.268 
Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ 

thép 
Răng hàm mặt 

305 16.269 
Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng 

nẹp vít hợp kim 
Răng hàm mặt 



 

 

306 16.27 
Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng 

nẹp vít tự tiêu 
Răng hàm mặt 

307 16.271 
Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má bằng chỉ 

thép 
Răng hàm mặt 

308 16.272 
Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má bằng nẹp 

vít hợp kim 
Răng hàm mặt 

309 16.273 
Phẫu thuật dđiều trị gãy xương gò mà bằng nẹp 

vít tự tiêu 
Răng hàm mặt 

310 16.275 
Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp bằng nẹp vít 

hợp kim 
Răng hàm mặt 

311 16.276 
Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp bằng nẹp vít tự 

tiêu 
Răng hàm mặt 

312 16.277 
Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má - cung tiếp 

bằng chỉ thép 
Răng hàm mặt 

313 16.278 
Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má - cung tiếp 

bằng nẹp vít hợp kim 
Răng hàm mặt 

314 16.279 
Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má - cung tiếp 

bằng nẹp vít tự tiêu 
Răng hàm mặt 

315 16.282 
Phẫu thuật điều trị gãy xương chính mũi bằng 

nẹp vít hợp kim 
Răng hàm mặt 

316 16.283 
Phẫu thuật điều trị gãy xương chính mũi bằng 

nẹp vít tự tiêu 
Răng hàm mặt 

317 16.291 Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt Răng hàm mặt 

318 16.295 
Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng 

hàm mặt có thiếu hổng tổ chức 
Răng hàm mặt 

319 16.297 
Phẫu thuật điều trị vết thương vùng hàm mặt do 

hoả khí 
Răng hàm mặt 

320 16.321 Phẫu thuật cắt lồi xương Răng hàm mặt 

321 16.322 Phẫu thuật làm sâu ngách tiền đình Răng hàm mặt 

322 16.323 
Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc 

răng ngầm 
Răng hàm mặt 

323 16.324 Phẫu thuật điều trị viêm xoang hàm do răng Răng hàm mặt 

324 16.325 
Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò điều trị viêm 

xương hàm 
Răng hàm mặt 

325 16.336 Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê Răng hàm mặt 

326 16.339 Điều trị u lợi bằng laser Răng hàm mặt 

327 BS_16.349 Điều trị tủy răng 1 thì Răng hàm mặt 

328 17.126 Đo áp lực hậu môn trực tràng 
Phục hồi chức 

năng 

329 BS_17.253 Hướng dẫn luyện giọng để phục hồi giọng nói 
Phục hồi chức 

năng 



 

 

330 18.151 
Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc 

cản quang (từ 1-32 dãy) 
Điện quang 

331 18.152 
Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 1-

32 dãy) 
Điện quang 

332 18.193 
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 

32 dãy) 
Điện quang 

333 18.224 

Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát 

mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 

1-32 dãy) 

Điện quang 

334 18.225 
Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật 

(từ 1- 32 dãy) 
Điện quang 

335 18.227 
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) 

không dùng sonde (từ 1-32 dãy) 
Điện quang 

336 18.228 
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có 

dùng sonde (từ 1-32 dãy) 
Điện quang 

337 18.256 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc 

cản quang (từ 1- 32 dãy) 
Điện quang 

338 18.258 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc 

cản quang (từ 1- 32 dãy) 
Điện quang 

339 18.26 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm 

thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 
Điện quang 

340 18.262 
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm 

thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 
Điện quang 

341 18.265 
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản 

quang (từ 1- 32 dãy) 
Điện quang 

342 18.625 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm Điện quang 

343 18.629 
Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn của siêu 

âm 
Điện quang 

344 18.632 
Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn 

siêu âm 
Điện quang 

345 18.633 
Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của 

siêu âm 
Điện quang 

346 BS_18.719 
Siêu âm doppler ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, 

bàng quang) 
Điện quang 

347 BS_18.729 Chụp MRI toàn bộ cột sống 1.5T, 3T Điện quang 

348 20.7 Nội soi đại tràng - lấy dị vật 
Nội soi chẩn 

đoán can thiệp 

349 20.72 Nội soi trực tràng - hậu môn thắt trĩ 
Nội soi chẩn 

đoán can thiệp 

350 20.73 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết 
Nội soi chẩn 

đoán can thiệp 

351 20.75 Nội soi hậu môn có sinh thiết, tiêm xơ 
Nội soi chẩn 

đoán can thiệp 

352 20.81 Nội soi đại tràng sigma 
Nội soi chẩn 

đoán can thiệp 



 

 

353 BS_21.143 Holter điện tâm đồ 72h 
Thăm dò chức 

năng 

354 BS_21.144 Holter điện tâm đồ 7 ngày 
Thăm dò chức 

năng 

355 22.24 Bán định lượng D-Dimer 
Huyết học 

truyền máu 

356 22.43 Định lượng FDP 
Huyết học 

truyền máu 

357 22.44 Bán định lượng FDP 
Huyết học 

truyền máu 

358 22.57 Định lượng Heparin 
Huyết học 

truyền máu 

359 22.79 Định lượng Acid Folic 
Huyết học 

truyền máu 

360 22.85 Định lượng Transferin receptor hòa tan (TFR) 
Huyết học 

truyền máu 

361 22.88 Định lượng vitamin B12 
Huyết học 

truyền máu 

362 22.89 Định lượng Transferin 
Huyết học 

truyền máu 

363 22.94 Định lượng Peptid - C 
Huyết học 

truyền máu 

364 22.165 Làm thủ thuật chọc hút hạch làm hạch đồ 
Huyết học 

truyền máu 

365 22.167 Làm thủ thuật sinh thiết hạch 
Huyết học 

truyền máu 

366 BS_22.697 Thời gian đông máu 
Huyết học 

truyền máu 

367 BS_22.721 Tách thành phần máu bằng ly tâm 
Huyết học 

truyền máu 

368 BS_22.723 Truyền máu tự thân có kế hoạch 
Huyết học 

truyền máu 

369 BS_22.724 Vận chuyển máu, chế phẩm máu 
Huyết học 

truyền máu 

370 BS_22.725 Xác định kháng nguyên dưới nhóm hệ ABO 
Huyết học 

truyền máu 

371 BS_23.287 Methamphetamin (test nhanh) Hóa sinh 

372 BS_23.276 
Xét nghiệm tinh dịch đồ bằng phương pháp thủ 

công 
Hóa sinh 

373 BS_23.283 CRP (C-Reactive Protein) Hóa sinh 

374 BS_23.288 Barbiturate (test nhanh) Hóa sinh 

375 BS_23.289 Benzodiazepin (test nhanh) Hóa sinh 

376 BS_23.291 Cocain niệu (test nhanh) Hóa sinh 



 

 

377 BS_23.293 THC niệu (test nhanh) Hóa sinh 

378 BS_23.294 Tỉ số A/C (albumin/creatinin niệu) Hóa sinh 

379 BS_23.297 A/G (tỉ số Albumin /Globulin ) Hóa sinh 

380 BS_23.298 Glycemine - test nhanh Hóa sinh 

381 BS_23.319 Dưỡng chấp trong dịch chọc dò Hóa sinh 

382 BS_23.346 Mỡ nước tiểu Hóa sinh 

383 BS_23.349 Muối mật nước tiểu Hóa sinh 

384 BS_23.352 Oxalate nước tiểu Hóa sinh 

385 BS_23.356 Phencyclidine niệu (PCP-test nhanh) Hóa sinh 

386 BS_23.357 PCP (test nhanh) Hóa sinh 

387 BS_23.358 Sắc tố mật- nước tiểu Hóa sinh 

388 BS_23.373 CRP (kỹ thuật ngưng kết) Hóa sinh 

389 BS_23.374 
Dịch não tủy chẩn đoán Viêm màng não mủ (kỹ 

thuật Latex) 
Hóa sinh 

390 BS_23.375 Tìm mỡ trong phân Hóa sinh 

391 24.1 Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh 
Vi sinh-ký sinh 

trùng 

392 BS_24.365 Norovirus test nhanh 
Vi sinh-ký sinh 

trùng 

393 BS_24.367 Trứng giun Ab miễn dịch bán tự động 
Vi sinh-ký sinh 

trùng 

394 BS_24.368 Trứng sán Ab miễn dịch bán tự động 
Vi sinh-ký sinh 

trùng 

395 BS_24.373 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật 

Realtime RT- PCR 

Vi sinh-ký sinh 

trùng 

396 BS_24.374 Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 
Vi sinh-ký sinh 

trùng 

397 BS_24.376 Test nhanh phát hiện enzym kháng thuốc 
Vi sinh-ký sinh 

trùng 
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